
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Thịt đùi kg 6 72,000               432,000                       

Củ cải kg 8 15,000               120,000                       

Hành lá kg 1 13,000               13,000                         

Chuối kg 15 5,000                 75,000                         

640,000                       

Thịt xay kg 7 70,000               490,000                       

Chuối kg 15 5,000                 75,000                         

Bí đao kg 10 7,000                 70,000                         

635,000                       

Chả cá kg 7 60,000               420,000                       

Chuối kg 15 5,000                 75,000                         

Trứng gà kg 3 35,000               105,000                       

600,000                       

Thịt đùi kg 12 72,000               864,000                       

Trứng gà kg 5 33,000               165,000                       

Đồ nấu canh chua phần 1 110,000             110,000                       

Chuối kg 15 5,000                 75,000                         

Xe bus chở rau chuyến 1 30,000               30,000                         

1,244,000                    

Thịt xay kg 8 70,000               560,000                       

Chuối kg 15 5,000                 75,000                         

635,000                       

Cá nục kg 15 40,000               600,000                       

Chuối kg 15 5,000                 75,000                         

Nước T9/2015 185,000                       

860,000                       

Thịt gà kg 18 47,000               846,000                       

Cà ri gói 3 10,000               30,000                         

Hành lá kg 1 10,000               10,000                         

Chuối kg 15 5,000                 75,000                         

Nước rửa chén bình 10 22,000               220,000                       

1,181,000                    

Thịt xay kg 10 70,000               700,000                       

Chuối kg 18 5,000                 90,000                         

790,000                       

Chả cá kg 10 60,000               600,000                       

Chuối kg 18 5,000                 90,000                         

690,000                       

Thịt gà kg 15 47,000               705,000                       

Cà ri gói 3 10,000               30,000                         

Hành lá kg 1 10,000               10,000                         

Chuối kg 18 5,000                 90,000                         

835,000                       

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT 
Từ ngày 01/09/2015 đến 30/09/2015

Tổng theo ngày 

22/09/2015

Tổng theo ngày 

15/09/2015

Tổng theo ngày 

17/09/2015

Tổng theo ngày 

19/09/2015

Tổng theo ngày 

08/09/2015

Tổng theo ngày 

10/09/2015

Tổng theo ngày 

12/09/2015

Tổng theo ngày 

05/09/2015

Tổng theo ngày 

03/09/2015

Tổng theo ngày 

01/09/2015



Thịt xay kg 7 70,000               490,000                       

Chuối kg 18 5,000                 90,000                         

580,000                       

Thịt đùi kg 10 72,000               720,000                       

Chuối kg 18 5,000                 90,000                         

Dưa cải kg 15 10,000               150,000                       

Ga bình 2 850,000             1,700,000                    

2,660,000                    

Thịt đùi kg 12 72,000               864,000                       

Chuối kg 20 5,000                 100,000                       

Tiêu kg 0.5 240,000             120,000                       

Điện T9/2015 243,000                       

Điện thoại T8/2015 201,000                       

Hành lá kg 1 13,000               13,000                         

1,541,000                    

12,891,000         

Tổng theo ngày 

29/09/2015

Tổng cộng 

Tổng theo ngày 

24/09/2015

Tổng theo ngày 

26/09/2015


